
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh/Thành phố

1 50338139 Nguyễn Quang Huy 20/03/2005 Nam An Giang
2 50338145 La Thành Nhân 01/01/1986 Nam An Giang
3 50338146 Huỳnh Văn Phú 08/03/1994 Nam An Giang
4 50338169 Nguyễn Quốc Khánh 21/07/1997 Nam An Giang
5 51112103 Lê Thị Tuyết Nhung 21/11/1992 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu
6 50337751 Trần Việt Phú 09/12/1999 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
7 50337758 Nguyễn Tấn Đạt 12/07/1999 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
8 50337769 Võ Văn Luân 12/09/1998 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
9 50337772 Hồ Thế Giang 10/02/1993 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu

10 50337773 Mai Văn Trí Bảo 20/05/1999 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
11 50337782 Vũ Thành Hòa 23/07/2004 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
12 50337785 Trần Nguyễn Sỹ Đan 31/01/2003 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
13 50337811 Phạm Hùng Tiến 29/01/2000 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
14 50337812 Nguyễn Văn Đoan 19/07/2000 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
15 50337850 Bùi Đình Luân 21/04/2003 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
16 50339745 Đoàn Hữu Nhớ 15/10/2002 Nam Bạc Liêu
17 50304388 Cao Trần Nam 11/03/2004 Nam Bắc Kạn
18 51103186 Nguyễn Thị Hiền 15/07/1991 Nữ Bắc Ninh
19 50506702 Nguyễn Thị Lý 12/04/1999 Nữ Bắc Ninh
20 50506814 Đặng Thị Tuyết 15/03/1988 Nữ Bắc Ninh
21 51112428 Trần Thị Bé Ngân 18/02/1996 Nữ Bến Tre
22 50338521 Lê Đức Thắng 03/09/2004 Nam Bến Tre
23 50338562 Huỳnh Thanh Nhựt 05/04/2005 Nam Bến Tre
24 50338573 Huỳnh Hữu Sung 28/05/1993 Nam Bến Tre
25 50338577 Phùng Tấn Lộc 11/11/1998 Nam Bến Tre
26 50338641 Phan Long Nhựt 08/10/2004 Nam Bến Tre
27 50338658 Nguyễn Hoàng Nhựt 25/11/1996 Nam Bến Tre
28 50338660 Huỳnh Hoàng Phúc 25/10/2005 Nam Bến Tre
29 50338677 Nguyễn Duy Bình 04/02/1994 Nam Bến Tre
30 50337408 Đoàn Văn Đông 12/09/1990 Nam Bình Dương
31 50333211 Đặng Mậu Nam 28/09/2000 Nam Bình Định
32 50333238 Võ Ngọc Sen 29/12/2001 Nam Bình Định
33 50333281 Trần Bảo Khánh 02/04/1985 Nam Bình Định
34 50333292 Chung Tiểu Anh 07/08/1992 Nam Bình Định
35 50337211 Hoàng Bá Sơn 01/03/1999 Nam Bình Phước
36 50337214 Phạm Trần Ngọc Tú 08/12/1994 Nam Bình Phước
37 51111759 Trần Thị Thu Thảo 14/11/1997 Nữ Bình Thuận
38 50336702 Lê Quốc Hưng 03/04/2002 Nam Bình Thuận
39 50336703 Hoàng Tiến Đạt 15/01/2002 Nam Bình Thuận
40 50336744 Hoàng Văn Luân 17/07/2002 Nam Bình Thuận
41 50336749 Vũ Phi Hồng 02/02/1993 Nam Bình Thuận
42 50336783 Phạm Ngọc Quân 18/01/1999 Nam Bình Thuận
43 50339835 Nguyễn Văn Kết 16/03/2005 Nam Cà Mau
44 50339877 Nguyễn Huỳnh Huy 09/10/2005 Nam Cà Mau
45 50339909 Lê Đức Lương 26/07/1997 Nam Cà Mau
46 50339923 Nguyễn Văn Lực 01/01/1986 Nam Cà Mau
47 50359906 Phạm Đức Huy 19/12/1997 Nam Cà Mau
48 51120578 Đinh Văn Bùi 11/08/1991 Nam Cao Bằng
49 50335167 Võ Văn Đạm 10/11/1996 Nam Cần Thơ
50 50335171 Huỳnh Công Thành 13/01/2004 Nam Cần Thơ
51 50335173 Trần Chí Tâm 04/04/1990 Nam Cần Thơ
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52 50339206 Nguyễn Đăng Khoa 25/04/1998 Nam Cần Thơ
53 50339220 Võ Văn Trường 25/11/1998 Nam Cần Thơ
54 50339223 Huỳnh Minh Thông 30/07/2000 Nam Cần Thơ
55 50339228 Lương Văn Trắng 15/05/2002 Nam Cần Thơ
56 50339230 Tô Phi Long 19/04/2000 Nam Cần Thơ
57 50339239 Trần Minh Chánh 21/12/2005 Nam Cần Thơ
58 50339240 Nguyễn Thanh Luân 04/04/2001 Nam Cần Thơ
59 50339247 Lê Hữu Luân 02/12/2000 Nam Cần Thơ
60 50339278 Võ Văn Hậu 01/03/2001 Nam Cần Thơ
61 50339280 Trần Hải Văn 03/09/1999 Nam Cần Thơ
62 50339281 Đặng Tuấn Khang 17/06/2003 Nam Cần Thơ
63 50339295 Nguyễn Bảo Duy 18/08/1995 Nam Cần Thơ
64 50339297 Nguyễn Vũ Linh 05/03/1990 Nam Cần Thơ
65 50339313 Nguyễn Văn Liêm 20/11/1997 Nam Cần Thơ
66 50339317 Võ Thanh Phú 03/10/2002 Nam Cần Thơ
67 50339318 Dương Minh Hoàng 19/10/2000 Nam Cần Thơ
68 50339325 Nguyễn Văn Tuấn 12/07/1992 Nam Cần Thơ
69 50339330 Trần Văn Chánh 18/09/1996 Nam Cần Thơ
70 50339335 Nguyễn Hồng Sơn 10/02/1998 Nam Cần Thơ
71 50339341 Đặng Văn Hoài Nam 12/03/2001 Nam Cần Thơ
72 50339342 Huỳnh Quốc Thiện 28/04/1998 Nam Cần Thơ
73 50339349 Lê Văn Trọng 17/02/2003 Nam Cần Thơ
74 50339399 Võ Huỳnh Quân 16/06/1999 Nam Cần Thơ
75 50339403 Phan Hoàng Phúc 30/09/2001 Nam Cần Thơ
76 50339410 Phan Thành Chung 03/10/1991 Nam Cần Thơ
77 50339422 Bùi Minh Kha 17/02/2000 Nam Cần Thơ
78 50339433 Đào Lê Nhật Linh 01/12/1997 Nam Cần Thơ
79 50339445 Võ Minh Quân 06/04/2000 Nam Cần Thơ
80 50339467 Cao Hữu Đăng 19/08/2000 Nam Cần Thơ
81 50335920 Trương Quốc Phong 05/12/2001 Nam Đắk Lắk
82 50335997 Trần Quang Khải 10/04/1998 Nam Đắk Lắk
83 50309454 Lê Quang Vinh 18/12/2003 Nam Điện Biên
84 50309492 Nguyễn Trọng Hiếu 12/09/1997 Nam Điện Biên
85 50309512 Lò Văn Sơn 20/12/1997 Nam Điện Biên
86 51112053 Vũ Thị Thanh Thảo 13/01/1992 Nữ Đồng Nai
87 51112054 Vũ Thị Lệ Quyên 10/04/1993 Nữ Đồng Nai
88 50334808 Nguyễn Duy Tuấn 07/09/1996 Nam Đồng Nai
89 50335102 Nguyễn Minh Quyền 30/10/2000 Nam Đồng Nai
90 50337502 Trần Văn Hiền 10/09/1997 Nam Đồng Nai
91 50337507 Ngô Xuân Đông 26/06/2001 Nam Đồng Nai
92 50337522 Đỗ Trọng Hiếu 22/06/2001 Nam Đồng Nai
93 50337529 Đỗ Văn Tuân 07/02/1999 Nam Đồng Nai
94 50337537 Bùi Đức Thành 20/03/1994 Nam Đồng Nai
95 50337539 Huỳnh Văn Hậu 04/06/1996 Nam Đồng Nai
96 50337555 Triệu Thiên Long 24/07/1993 Nam Đồng Nai
97 50337558 Nguyễn Ngọc Duy 13/08/2001 Nam Đồng Nai
98 50337572 Lê Xuân Cao 13/06/1993 Nam Đồng Nai
99 50337585 Nguyễn Thạc Quang 02/04/2004 Nam Đồng Nai
100 50337592 Nguyễn Thế Lực 05/06/1991 Nam Đồng Nai
101 50337631 Bùi Nhật Tiến 30/04/1990 Nam Đồng Nai
102 50337638 Cao Văn Phú 02/09/1999 Nam Đồng Nai
103 50337706 Nguyễn Thanh Tú 12/01/1999 Nam Đồng Nai
104 50337722 Huỳnh Hoa Mận 17/06/2005 Nam Đồng Nai
105 50337954 Nguyễn Văn Thái 28/11/2004 Nam Đồng Tháp
106 50337965 Huỳnh Đức Duy 23/09/2005 Nam Đồng Tháp
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107 50337972 Võ Quốc Bảo 01/10/2003 Nam Đồng Tháp
108 50304003 Dèn Văn Nhân 19/11/1991 Nam Hà Giang
109 50304019 Trần Đại Hiệp 17/01/2003 Nam Hà Giang
110 50304032 Vàng Văn Thuận 19/12/1999 Nam Hà Giang
111 51101366 Ngô Linh Chi 06/11/2003 Nữ Hà Nam
112 50303863 Trần Đình Nhật 13/08/2002 Nam Hà Nam
113 51100078 Nguyễn Thị Dương 20/03/1991 Nữ Hà Nội
114 51100391 Nguyễn Thị Thanh Huyền 22/02/1998 Nữ Hà Nội
115 51100821 Nguyễn Thị Xuân 23/04/1990 Nữ Hải Dương
116 51101001 Nguyễn Thị Hồng Vân 10/10/1988 Nữ Hải Dương
117 51101147 Nguyễn Thị Thắm 10/07/2002 Nữ Hải Dương
118 50302003 Phạm Đức Hưởng 27/07/2001 Nam Hải Dương
119 50302050 Phạm Duy Quang 09/08/1993 Nam Hải Dương
120 50302131 Trần Trung Kiên 30/05/1995 Nam Hải Dương
121 50302288 Vũ Xuân Trường 24/01/2002 Nam Hải Dương
122 50302453 Trần Xuân Quyết 31/10/1989 Nam Hải Dương
123 50302466 Lê Quý Đôn 11/04/2002 Nam Hải Dương
124 50302484 Trần Đoàn Kiên 08/11/1996 Nam Hải Dương
125 50302503 Trần Văn Hiên 09/05/1993 Nam Hải Dương
126 50302510 Vũ Văn Hải 05/02/1993 Nam Hải Dương
127 50302551  Đoàn Văn Đạt 09/12/1997 Nam Hải Dương
128 50302621 Bùi Văn Huy 21/04/1997 Nam Hải Dương
129 50302792 Hoàng Văn Thành 27/03/2001 Nam Hải Dương
130 50303042 Nguyễn Đức Thuận 03/08/1993 Nam Hải Dương
131 50301823 Nguyễn Mạnh Cường 14/10/1994 Nam Hải Phòng
132 50350115 Dương Đình Thanh 24/08/1995 Nam Hải Phòng
133 50339015 Châu Phước Thọ 01/01/1989 Nam Hậu Giang
134 50339029 Phạm Ngô Anh Hiệp 05/05/1996 Nam Hậu Giang
135 50339044 Nguyễn Trường An 08/08/1997 Nam Hậu Giang
136 50339046 Ngô Văn Khang 10/10/1994 Nam Hậu Giang
137 50339068 Nguyễn Ngọc Thiên Sơn 06/10/2004 Nam Hậu Giang
138 50339075 Nguyễn Văn Lô 19/09/2002 Nam Hậu Giang
139 50339076 Trần Quốc Hoàng 12/09/2005 Nam Hậu Giang
140 50339113 Tạ Hoàng Huy 20/11/2000 Nam Hậu Giang
141 50309702 Đỗ Cát Hiệp 21/01/2005 Nam Hoà Bình
142 50309717 Nguyễn Văn Đạt 28/01/2001 Nam Hoà Bình
143 50303242 Trần Văn Thành 16/02/1994 Nam Hưng Yên
144 50303276 Trần Trọng Vĩnh 22/05/2000 Nam Hưng Yên
145 50303464 Phạm Văn Rực 21/02/1994 Nam Hưng Yên
146 51112509 Đào Ngọc Anh 14/07/2002 Nữ Kiên Giang
147 50338730 Nguyễn Trọng Nguyên 23/11/2005 Nam Kiên Giang
148 50338788 Nguyễn Minh Khôi 13/01/2005 Nam Kiên Giang
149 50338798 Nguyễn Trí Thanh 20/05/2005 Nam Kiên Giang
150 50338808 Đỗ Đặng Nhân 01/03/2004 Nam Kiên Giang
151 50338837 Nguyễn Văn Nhanh 10/04/1998 Nam Kiên Giang
152 50338888 Nguyễn Phước Tiền 27/04/2005 Nam Kiên Giang
153 50338939 Trần Thị Xuân Linh 18/05/1997 Nữ Kiên Giang
154 50338951 Trần Nhực Trường 04/01/2003 Nam Kiên Giang
155 50338985 Nguyễn Sơn Trung 02/07/2000 Nam Kiên Giang
156 50359657 Ngô Bình Thuận 26/06/1994 Nam Kiên Giang
157 50359668 Nguyễn Đình Hào 23/04/2000 Nam Kiên Giang
158 50335628 Phạm Xuân Quân 16/08/2005 Nam Kon Tum
159 50503686 Trần Thị Thu Hà 17/08/2002 Nữ Lạng Sơn
160 50503839 Hoàng Thị Nhung 04/06/1995 Nữ Lạng Sơn
161 50304511 Hoàng Đình Đàn 01/06/2004 Nam Lạng Sơn
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162 50304521 Nguyễn Văn Nhiều 15/07/1989 Nam Lạng Sơn
163 50304559 Đào Đức Quân 01/03/1998 Nam Lạng Sơn
164 50304560 Chu Việt Anh 13/04/2002 Nam Lạng Sơn
165 50304567 Vy Anh Tuấn 18/04/2005 Nam Lạng Sơn
166 50304696 Đặng Ngọc Anh 01/06/1988 Nam Lạng Sơn
167 50304715 Lâm Văn Sơn 06/07/1990 Nam Lạng Sơn
168 50304765 Hoàng Văn Xuyên 23/03/1994 Nam Lạng Sơn
169 50304816 Đỗ Hùng Bình 25/11/2002 Nam Lạng Sơn
170 50304828 Long Văn Quang 20/09/1986 Nam Lạng Sơn
171 50304867 Hứa Thành Thân 05/01/1991 Nam Lạng Sơn
172 50304868 Phạm Văn Quang 16/02/1990 Nam Lạng Sơn
173 50313142 Phạm Hồng Quân 01/07/2003 Nam Lạng Sơn
174 50313183 Trần Thanh Thảo 15/12/2001 Nam Lạng Sơn
175 50337103 Đinh Quang Tự 19/03/1996 Nam Lâm Đồng
176 50337111 Phạm Đình Toản 29/09/1993 Nam Lâm Đồng
177 50337139 Phan Phương Minh 12/12/2004 Nam Lâm Đồng
178 50337141 Nguyễn Hoàng Dũng 14/11/2001 Nam Lâm Đồng
179 50337144 Hoàng Đình Trọng 20/12/1991 Nam Lâm Đồng
180 50337855 Nguyễn Duy Quan 17/08/1994 Nam Long An
181 50337857 Nguyễn Hoàng Việt 06/10/2002 Nam Long An
182 50337871 Phan Đình Phương Nam 20/04/2000 Nam Long An
183 50337874 Huỳnh Quốc Việt 08/11/2002 Nam Long An
184 50337878 Nguyễn Minh Tùng 20/06/1998 Nam Long An
185 51103802 Vũ Thị Thúy Vân 07/03/1994 Nữ Nam Định
186 50508507 Lê Thị Hồng 16/11/1988 Nữ Nam Định
187 50508519 Bùi Thị Hường 02/07/1988 Nữ Nam Định
188 50310161 Vũ Thế Khải 13/11/2002 Nam Nam Định
189 50310174 Trần Quốc Duy 31/01/2004 Nam Nam Định
190 50310240 Trần Tuấn Anh 30/10/1995 Nam Nam Định
191 50310472 Phạm Duy Phong 13/08/2000 Nam Nam Định
192 51104169 Phạm Thanh Thảo 06/01/2002 Nữ Ninh Bình
193 51104270 Trần Xuân Tuyết 12/02/2002 Nữ Ninh Bình
194 51104302 Trần Thị Lan Anh 30/11/1998 Nữ Ninh Bình
195 51104430 Nguyễn Thị Phương 26/07/2000 Nữ Ninh Bình
196 51132135 Cao Khắc Tuấn Anh 11/09/2004 Nam Nghệ An
197 50353538 Nguyễn Ngọc Quý 01/01/1994 Nam Nghệ An
198 50353813 Lê Quang Thông 21/04/2005 Nam Nghệ An
199 51102397 Lê Thị Nhung 27/05/2003 Nữ Phú Thọ
200 51102414 Nguyễn Thị Thu Hiền 26/09/2004 Nữ Phú Thọ
201 51102442 Vũ Thị Lan Hương 19/09/2002 Nữ Phú Thọ
202 50333324 Lê Minh Quốc 06/10/1998 Nam Phú Yên
203 50332660 Thái Văn Tình 17/07/2003 Nam Quảng Nam
204 51103368 Phạm Thị Liên 17/08/1994 Nữ Quảng Ninh
205 50308952 Nguyễn Tùng Sơn 08/12/1998 Nam Quảng Ninh
206 50308968 Vũ Tuấn Phú 28/10/2003 Nam Quảng Ninh
207 50308972 Triệu Văn Hà 23/09/1993 Nam Quảng Ninh
208 50308997 Phạm Trung Ngọc 02/12/2005 Nam Quảng Ninh
209 50308999 Phạm Văn Chiến 06/11/2000 Nam Quảng Ninh
210 50309023 Phạm Thế Thuỵ 06/02/1994 Nam Quảng Ninh
211 50309063 Nguyễn Xuân Hoàng 26/05/1999 Nam Quảng Ninh
212 50309072 Nguyễn Văn Tú 01/01/1993 Nam Quảng Ninh
213 50309088 Ngô Văn Quyền 12/04/1995 Nam Quảng Ninh
214 50309109 Nguyễn Hà Duy 10/12/1998 Nam Quảng Ninh
215 50309121 Lê Văn Dương 08/11/2002 Nam Quảng Ninh
216 50309130 Vũ Xuân Quyền 12/04/2004 Nam Quảng Ninh
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217 50309136 Đỗ Văn Mạnh 05/08/2003 Nam Quảng Ninh
218 50309203 Lê Mạnh Cường 26/09/1997 Nam Quảng Ninh
219 50339621 Trần Trọng Phúc 29/10/2003 Nam Sóc Trăng
220 50339627 Huỳnh Lê Minh Ngọc 12/11/2004 Nam Sóc Trăng
221 50339639 Võ Hoàng Vũ 27/12/2005 Nam Sóc Trăng
222 50339656 Châu Văn Duy 26/10/1993 Nam Sóc Trăng
223 50339658 Hoa Thế Phương 03/08/1997 Nam Sóc Trăng
224 50309564 Quàng Minh  Quân 20/09/2005 Nam Sơn La
225 50309599 Bùi Công Tuấn 16/08/1995 Nam Sơn La
226 50309603 Vàng A Hờ 01/12/2005 Nam Sơn La
227 50309613 Quàng Văn Hiến 02/07/1991 Nam Sơn La
228 50309635 Doãn Trọng Quý 18/02/2003 Nam Sơn La
229 51111954 Lê Thị Huỳnh Như 02/12/1998 Nữ Tây Ninh
230 50335467 Huỳnh Hồng Phúc 31/03/1995 Nam Tây Ninh
231 50335507 Lê Văn Phương 01/02/2000 Nam Tây Ninh
232 50335508 Nguyễn Trọng Nghĩa 02/03/2002 Nam Tây Ninh
233 51112301 Nguyễn Thị Thanh Trúc 05/01/1991 Nữ Tiền Giang
234 51112302 Cao Ngọc Sấm 10/07/1985 Nam Tiền Giang
235 50336819 Huỳnh Văn Khải 07/03/2002 Nam TP Hồ Chí Minh
236 50336820 Cao Hoàng sơn 30/10/1999 Nam TP Hồ Chí Minh
237 50336831 Nguyễn Giang Trọng Minh 11/08/1997 Nam TP Hồ Chí Minh
238 50304943 Đỗ Cao Lương 05/01/1991 Nam Tuyên Quang
239 50304989 Vũ Đức Tâm 10/01/1991 Nam Tuyên Quang
240 51104136 Trần Thị Thu Thủy 04/04/1991 Nữ Thái Bình
241 50311207 Trần Việt Hưng 22/09/1999 Nam Thái Bình
242 50350753 Phạm Văn Nam 24/05/1995 Nam Thái Bình
243 50350773 Đặng Văn Hưng 21/01/1992 Nam Thái Bình
244 51102069 Nguyễn Thị Huyền 11/09/1998 Nữ Thái Nguyên
245 50305466 Lê Văn Phú 21/10/2003 Nam Thái Nguyên
246 50305485 Lê Duy Viên 05/04/1997 Nam Thái Nguyên
247 50305618 Phạm Văn Mạnh 20/12/1999 Nam Thái Nguyên
248 50352744 Trần Văn Sang 10/12/2003 Nam Thanh Hóa
249 50352875 Lê Long Nhật 21/09/2003 Nam Thanh Hóa
250 50335005 Trần Công Huẩn 25/11/1988 Nam Vĩnh Long
251 50338308 Nguyễn Hữu Thịnh 04/07/2002 Nam Vĩnh Long
252 50338362 Võ Chí Linh 19/11/1998 Nam Vĩnh Long
253 50338393 Nguyễn Hoài Phương 18/10/2002 Nam Vĩnh Long
254 50338446 Nguyễn Trấn Động 29/09/1999 Nam Vĩnh Long
255 51102523 Vũ Thị Bảo Ngọc 28/12/2003 Nữ Vĩnh Phúc
256 50306646 Lê Văn Hiếu 30/07/1995 Nam Vĩnh Phúc
257 50306689 Nguyễn Anh Đức 24/10/2001 Nam Vĩnh Phúc
258 50306750 Hà Tiến Sỹ 19/05/1994 Nam Vĩnh Phúc
259 50306874 Hà Minh Độ 20/01/1991 Nam Vĩnh Phúc
260 50305225 Nguyễn Văn Tuân 10/10/2004 Nam Yên Bái
261 50305307 Lục Văn Nguyện 20/09/2004 Nam Yên Bái


